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Bài thứ 24 

(Giảng ngày 12 tháng 6 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 25, số hồ sơ: 19-012-0025) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Mời quý vị xem tiếp đến câu thứ 15 trong Cảm ứng thiên: “Thị 
đạo tắc tấn, phi đạo tắc thoái.” (nghĩa là: Hợp đạo thì tiếp tục làm, 
trái đạo thì thối lui.) Từ câu này suốt đến câu thứ 36: “Dục cầu thiên 
tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, 
đương lập tam bách thiện.” (nghĩa là: Muốn cầu làm thiên tiên phải 
thực hiện một ngàn ba trăm điều thiện. Muốn cầu làm địa tiên phải thực 
hiện ba trăm điều thiện.) là một đoạn, thảy đều nói về phước báo. Xét 
trong toàn bản văn thì đây là đoạn lớn thứ ba. 

Tám chữ này là nói tổng quát: “Thị đạo tắc tấn, phi đạo tắc 
thoái.” (nghĩa là: Hợp đạo thì tiếp tục làm, trái đạo thì thối lui.) Người 
ta nên dứt bỏ điều ác, tu tập điều thiện, đó là chân lý bất di bất dịch. Hết 
thảy chúng sinh, có ai không cầu được phước báo? Có ai lại mong muốn 
gặp phải tai họa? Nhưng quý vị cũng đã biết phước báo từ đâu mà ra, tai 

họa từ đâu mà đến. Tám chữ này chính là [chỉ rõ] nguồn gốc ban đầu 
của mọi điều lành dữ, họa phước. Nhưng trong tám chữ này thì ý nghĩa 

then chốt nằm ở chữ đạo, vậy chữ đạo này phải hiểu thế nào? 

Ý nghĩa chữ này rất sâu rộng. Thông thường thì đạo được hiểu là 
lý lẽ, là đạo lý, cũng được hiểu là con đường. Vậy thế nào gọi là “hợp 
đạo”? Thế nào là “trái đạo”? Đây là điều chúng ta cần phải phân biệt thật 
rõ ràng. 

Tâm hiền thiện, công hạnh hiền thiện là hợp đạo. Tâm bất thiện, 
việc làm bất thiện là trái đạo. Đó là xét từ góc độ gieo nhân. Điều lành, 
phước báo là hợp đạo. Điều xấu ác, tai nạn hiểm họa là trái đạo. Đó là 

xét từ góc độ nhận lãnh quả báo. Đối với lý lẽ và sự tướng về nhân quả, 
chúng ta đều phải nhận hiểu thật rõ ràng. 
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Tiêu chuẩn [về hợp đạo] trong Phật pháp thì chính là đức của tự 
tánh. Những gì phù hợp, thuận theo đức của tự tánh là hợp đạo. Những 
gì không phù hợp, trái ngược với đức của tự tánh là trái đạo. 

Đức của tự tánh, nếu xét đến chỗ rốt ráo thì chính là tâm tánh quy 
về một niệm chuyên nhất. Cho nên, xét đến rốt cùng thì một niệm 
chuyên nhất là hợp đạo, phân ra hai niệm, ba niệm... đều là trái đạo. Tiêu 
chuẩn này rất cao, là tiêu chuẩn của hàng Pháp thân Đại sĩ, chư Phật 
Như Lai, vì chỉ có các ngài mới đủ năng lực giữ vững một niệm chuyên 
nhất, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên, quả báo của các ngài là đại 
cát, đại phúc, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong kinh Đại thừa 
thường gọi đó là pháp giới nhất chân. 

Pháp giới nhất chân từ đâu mà có? Từ một niệm chuyên nhất mà 
có. Nếu chúng ta không giữ vững được một niệm chuyên nhất, hóa thành 
phân tâm tán ý, từ đó liền biến hiện ra mười pháp giới với sự trang 
nghiêm của y báo và chánh báo. Cho nên, đối với bậc Pháp thân Đại sĩ 

thì mười pháp giới với sự trang nghiêm của y báo và chánh báo đều là 
trái đạo. 

Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa đó. Dù tự thân mình chưa làm được 
nhưng không thể không hiểu biết. Điểm tốt của sự hiểu biết là trong quá 
trình tu học sẽ không rơi vào chỗ biết ít mà tự cho là đủ. Vì biết được 
cảnh giới hiện tại của mình hết sức giới hạn, nên từ đó mới phát tâm 
phấn chấn không ngừng nỗ lực hướng thượng vươn lên. 

Thế nhưng, trong điều kiện trước mắt của chúng ta, hãy đem [ý 

nghĩa của] chữ đạo ấy hạ xuống mức thấp. Đến mức thấp nhất thì những 
gì là đạo? Đó là năm giới và mười nghiệp lành. Những gì là trái đạo? Đó 

là phạm vào năm giới, là mười điều ác. Đã hạ thấp tiêu chuẩn [định 
nghĩa] đến mức này thì chúng ta nhận hiểu được rõ ràng, sáng tỏ rồi, đã 

có được một chỗ để làm căn cứ, đã biết được chỗ để bắt đầu tu tập. Đó là 

nói một cách phổ quát với toàn thể đại chúng. 
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Riêng với quý vị đồng tu niệm Phật thì tại sao quý vị niệm Phật? 
Mục đích của việc niệm Phật là gì? Đó là cầu mong được sinh về Tịnh 
độ. Nói cách khác, sự mong cầu này không thể là rỗng không vô ích, 
nhất định phải thành hiện thực. Cho dù là sinh về cõi phàm thánh đồng 
cư ở phẩm vị thấp nhất, cũng không phải là vô ích, tâm nguyện cũng 

được trọn thành. 

Mức độ thấp nhất này là gì? Đức Thế Tôn trong kinh Quán Vô 
Lượng Thọ Phật đã dạy chúng ta về “tịnh nghiệp tam phúc” (nghĩa là ba 
điều phúc lành tạo nghiệp thanh tịnh), đó là mức độ thấp nhất, nếu muốn 
được vãng sinh ngay trong đời này thì phải nhận biết rõ. 

Về “tịnh nghiệp tam phúc”, trước đây tôi đã giảng qua rất nhiều 
lần, có cả băng ghi âm, băng ghi hình, dường như cũng có in thành sách 

lưu hành rồi. Phật dạy về ba điều phúc lành [trong kinh Quán Vô Lượng 
Thọ Phật] tổng cộng có 11 câu. Thuận theo 11 câu này là hợp đạo, 
nghịch với 11 câu này là trái đạo. 

Điều phúc thứ nhất thuộc về phước báo cõi trời người, cũng là đạo 
trong hai cõi trời, người. Quý vị vâng làm theo điều này thì đời đời kiếp 
kiếp không mất thân người. Quý vị không vâng làm theo điều này thì 
trái đạo. Trái đạo là ba đường ác, nhất định phải đọa vào ba đường ác. 
Bốn câu nói về điều này là: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư 

trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” (nghĩa là: Hiếu dưỡng cha 
mẹ, phụng sự bậc sư trưởng, giữ lòng từ không giết hại, tu mười nghiệp 
lành). Chúng ta có hiểu rõ được những ý nghĩa này chăng? Chúng ta có 

chịu làm theo hay chăng? 

Trong câu thứ nhất [“hiếu dưỡng phụ mẫu”] cũng đã hàm ý nói rõ 

về mười nghiệp lành. Đây là căn bản của mọi điều căn bản. Thế nào gọi 
là hiếu? Thế nào gọi là kính? Nhất định phải hiểu điều này thật rõ ràng, 
sáng tỏ. Chỗ này tôi sẽ không giảng giải nhiều. 

Điều phúc thứ hai thuộc về hàng Nhị thừa, là tiêu chuẩn tu tập của 
Nhị thừa. Ba câu nói về điều này là: “Thọ trì tam quy, cụ túc chúng 
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giới, bất phạm oai nghi.” (nghĩa là: Thọ trì ba quy y, đầy đủ các giới, 
không phạm oai nghi.) Như vậy là đã bước vào cửa Phật. Điều phúc thứ 
nhất là nền tảng để bước vào cửa Phật, nhưng chưa thực sự bước vào. 
Đến điều phúc thứ hai là đã bước vào, đã làm đệ tử của Phật, là học trò 
của Phật. 

Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta có đủ tư cách làm học trò của Phật 
hay chăng? Học trò của Phật thì phải tuân thủ trong khuôn thước của ba 
quy y, khởi tâm động niệm, nói năng hành động đều không trái lời Phật 
răn dạy. 

Trước hết trong ba quy y là quy y Phật, điều này khi truyền thụ ba 
quy y tôi có giảng giải hết sức rõ ràng, sáng tỏ.  

Quy y Phật là sáng suốt hiểu biết, không mê lầm. Chúng ta khởi 
tâm động niệm, nói năng hành động có được sáng suốt, không mê lầm 
hay chăng? Sáng suốt hiểu biết là hợp đạo, mê lầm là trái đạo. 

Tư tưởng, kiến giải của chúng ta có chính xác hay chăng? Tư 

tưởng, kiến giải hoàn toàn chân chánh, phù hợp với [lời dạy của] Phật là 
hợp đạo. Tư tưởng, kiến giải không chân chánh, rơi vào tà tri, tà kiến là 
trái đạo. Đó là ý nghĩa của việc quy y Pháp. 

Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là sáu căn thanh tịnh, không bị cảnh 
trần làm nhiễm bẩn. Chúng ta nghĩ xem, tâm mình có thanh tịnh hay 
chăng? Ý niệm của mình có thanh tịnh hay chăng? Thân này có thanh 

tịnh hay chăng? Hoàn cảnh sống quanh ta hiện nay có thanh tịnh hay 
chăng? Thanh tịnh là hợp đạo, không thanh tịnh là trái đạo. 

Cho nên, đệ tử của Tam bảo trong mỗi niệm đều phải tương ưng, 

phù hợp với “giác, chánh, tịnh”, đó là hợp đạo. Nếu mỗi niệm đều rơi 

vào “mê, tà, nhiễm” (tức là: mê lầm, tà vạy, ô nhiễm thì đó là trái đạo. 
Tư tưởng, lời nói, việc làm đều phải y theo giới luật, đặc biệt là với 
người mới phát tâm. 
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Thật ra thì từ lúc mới phát tâm cho đến địa vị Như Lai, Bồ Tát 
Đẳng giác, [hành giả] đều nghiêm trì giới luật. Quý vị đã có bao giờ thấy 
chư Phật, Bồ Tát phá giới, phạm giới? Hoàn toàn không có. Hình tượng 
của chư Phật, Bồ Tát đều làm lợi ích cho chúng sinh. Đệ tử Phật phải noi 
gương chư Phật, Bồ Tát. Học Phật phải học đến mức giống như Phật. 
Phải đem chỗ giống như Phật đó mà làm tấm gương sáng, làm khuôn 
mẫu tốt đẹp để cho toàn xã hội, cho hết thảy chúng sinh noi theo. Chúng 
ta phải thấu hiểu được ý nghĩa này.  

“Không phạm oai nghi”, oai nghi đó chính là khuôn mẫu tốt đẹp để 
noi theo. 

Điều phúc thứ ba là nền tảng của Bồ Tát Đại thừa, [trước hết dạy] 
“phát tâm Bồ-đề”. Phát tâm Bồ-đề là phát “Tứ hoằng thệ nguyện” (nghĩa 

là Bốn lời nguyện sâu rộng). Phát nguyện rồi thì phải thực hiện. Tâm 
nguyện ấy không thể là hư rỗng, phải làm được. Cho nên Bồ Tát phải có 
tâm tàm quý, nhờ tâm tàm quý thúc giục, khích lệ trong sự tu tập, khiến 
cho Bồ Tát có thể phát tâm phấn chấn hướng thượng, tinh tấn, dũng 

mãnh. Tàm quý là hợp đạo; không có tàm quý, không biết hổ thẹn là trái 
đạo. 

[Tiếp đến là] “thâm tín nhân quả” (nghĩa là tin sâu nhân quả), tôi 
đã giảng về câu này rất nhiều. Nhân quả đề cập ở đây không phải là 
nhân quả hiểu theo nghĩa thông thường. Nhân quả theo nghĩa thông 

thường thì có lý nào Bồ Tát lại không biết? Nhân quả ở đây là: “Niệm 
Phật là nhân, thành Phật là quả.” Thực sự thì không mấy người hiểu 
được ý nghĩa này. 

[Tiếp theo nữa là] “tụng đọc [kinh điển] Đại thừa, khuyên bảo 
khích lệ hành giả”. Tụng đọc [kinh điển] Đại thừa là thân cận chư Phật 
Như Lai. Mỗi ngày đều không bỏ luống qua, mỗi ngày đều thân cận chư 

Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở tại đâu? Các kinh điển Đại thừa 
chính là chư Phật Như Lai, mỗi ngày đều phải tụng đọc. 
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Về phương pháp tụng đọc, trước tiên phải thân cận với một vị thiện 
tri thức. Đây là bí quyết cầu đạo, cầu học ở thế gian cũng như xuất thế 
gian, người xưa gọi là “theo thầy học đạo”. Nhất định phải nương theo 

một vị thiện tri thức mà thành tựu, sau đó mới có thể tham vấn cầu học 
với vô số các bậc thiện tri thức khác. Dưới sự dẫn dắt của một vị thiện 
hữu mà thành tựu được bản lĩnh tham học thì mới có năng lực tham học. 
Bản lĩnh đó là gì? Kinh Bát-nhã gọi đó là căn bản trí. Tham vấn khắp 
thảy các bậc thiện tri thức là thành tựu hậu đắc trí, [có đủ hai trí thì] trí 
tuệ mới được viên mãn. 

Phần cuối Kinh Hoa Nghiêm đưa ra cho chúng ta một ví dụ minh 
họa: Đồng tử Thiện Tài thân cận với Bồ Tát Văn Thù. Đó là [thân cận 
với] một bậc thiện tri thức. Đó là theo thầy học đạo. Đồng tử Thiện Tài 
dưới sự dẫn dắt của ngài Văn Thù đạt được căn bản trí, sau đó mới ra đi 

tham học. Qua 53 lần tham học thành tựu trọn vẹn được hậu đắc trí, đó 

là trí tuệ viên mãn. 

Không có căn bản trí, quý vị không có năng lực tham học. Căn bản 
trí là thật trí, là trí tuệ chân thật. Trí này có năng lực phân biệt được chân 
chánh với hư vọng, có năng lực phân biệt được tà chánh, thị phi, thiện 
ác, lợi hại, một khi vừa tiếp xúc liền rõ biết. Cho nên [người đạt được 
căn bản trí rồi] ra đi tham học, bất kể gặp hạng người nào, bất kể gặp sự 
việc gì, cũng đều là khai mở trí tuệ, không gặp phải chướng ngại. 

Nếu quý vị không có được [năng lực] căn bản này mà ra đi tham 

học, gặp một vị thiện tri thức chỉ cho một con đường, gặp hai vị thiện tri 
thức lại chỉ ra hai con đường, gặp ba vị thiện tri thức thì thành ngã ba 
đường, gặp bốn vị thiện tri thức là đứng giữa ngã tư đường, quý vị biết 
đi về đâu? Quý vị không biết đi đường nào cả! 

Khi quý vị có căn bản, có thể phân biệt, có thể nhận thức, thì 
không có gì phải sợ. Dù thân cận nhiều vị thiện tri thức nhưng phương 

hướng, mục tiêu của quý vị nhất định không thay đổi. Chúng ta xem như 

Đồng tử Thiện Tài là một hình mẫu minh họa. 
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Đồng tử Thiện Tài thân cận Bồ Tát Văn Thù, được ngài dạy dỗ 
điều gì? Ngài dạy cho pháp môn niệm Phật. Nhưng xem trong kinh văn 

không thấy được điều đó. Kinh văn thì không có, nhưng ý nghĩa là rõ 

ràng như thế. Ý nghĩa ấy nằm ở đâu? Bồ Tát Văn Thù cầu sinh về thế 
giới Tây phương Cực Lạc, [Thiện Tài là] môn sinh đắc ý nhất của ngài, 
nếu như không kế thừa y bát thì sao có thể gọi là đệ tử truyền pháp? Quý 
vị phải hiểu rõ ý nghĩa này. Đức Thế Tôn dạy chúng ta pháp Tứ y, trong 
đó có “y nghĩa bất y ngữ” (nghĩa là: y theo ý nghĩa, không y theo từ 
ngữ), quý vị cần phải thể hội được ý nghĩa đó. 

Lại xem Thiện Tài ra đi tham học với những ai? Vị thiện tri thức 
đầu tiên là Tỳ-kheo Cát Tường Vân đã dạy cho Thiện Tài điều gì? Dạy 
pháp Tam-muội Ban-chu. Pháp Tam-muội Ban-chu chính là chuyên 
niệm hồng danh A-di-đà Phật, cũng gọi là Tam-muội Phật Lập.  

Vị thiện tri thức được tham học cuối cùng là Bồ Tát Phổ Hiền, 
[người phát khởi] Thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Suốt từ khởi 
đầu cho đến kết thúc [hành trình tham học] đều là pháp môn niệm Phật. 
[Quá trình tham học của Đồng tử Thiện Tài] đã nêu lên cho chúng ta 

một tấm gương để noi theo. Đó là hợp đạo thì phải tiếp tục làm, phải 
dũng mãnh tinh tấn mà làm; trái đạo thì phải gấp rút nhanh chóng thối 
lui. 

Hai câu [tụng đọc kinh điển Đại thừa, khuyên bảo khích lệ hành 
giả] là nói tổng quát. Không chỉ riêng mình hiểu biết sáng tỏ, còn phải 
thường khuyên bảo, dẫn dắt người khác, giúp đỡ người khác. Đó là phần 
cuối trong điều phúc thứ ba: “Khuyên bảo khích lệ hành giả.” 

Nói tóm lại, trong 11 câu [nói về ba điều phúc], có 10 câu là tự lợi 
(nghĩa là tự làm lợi ích cho mình), câu cuối cùng là lợi tha (nghĩa là làm 
lợi ích cho người khác). Tự làm lợi ích cho mình rồi mới có khả năng 

làm lợi ích cho người khác. Tự mình chưa có thành tựu gì mà nghĩ đến 
việc làm lợi ích cho người khác, thì kinh Phật thường nói là điều “không 

thể có”. 
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Cho nên, hai câu tám chữ: “Độc tụng Đại thừa, khuyến tấn hành 
giả” có hàm nghĩa hết sức sâu rộng, là cương lĩnh tổng quát của những 
điều phước thiện.  

Tiếp theo phần sau sẽ nói về cách thức tu thiện, tu phúc, tích lũy 

công đức trong cuộc sống hằng ngày. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. (41,17) 


